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THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE

ĐIỂM TIN

Giá cà phê thế giới giảm

trong tuần  
Trong tuần từ ngày 17
đến 21/02/2025, giá cà
phê giảm tại sàn giao dịch
London và sàn giao dịch
New York.

Brazil

Sản lượng cà phê
2025/2026 của Brazil sẽ
giảm 4,4% so với cùng kỳ
năm ngoái, xuống mức
thấp nhất trong 3 năm gần
nhất.

Trung Quốc

Luckin Coffee ghi nhận
mức tăng trưởng 38,4%
doanh thu thuần theo năm
(YoY), đạt 4,72 tỷ USD
trong năm tài chính 2024.
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GIÁ CÀ PHÊ THẾ GIỚI TĂNG TẠI HAI THỊ TRƯỜNG 

Trong tuần 17/02/2025 đến 21/02/2025, giá cà phê thế giới giảm nhẹ tại hai
sàn giao dịch London và New York. Cụ thể, giá cà phê Robusta kỳ hạn
tháng 5/2025 tại thị trường London đạt 5.657 USD/tấn, giảm 0,1% so với
tuần trước và tăng 76,8% so với cùng kỳ năm 2024. Giá cao nhất trong tuần
đạt 5.686 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần là 5.620 USD/tấn. [1]
Tại thị trường New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 5/2025 bình quân
đạt 8.825 USD/tấn, giảm 3,7% so với mức giá tuần trước, và tăng 107,5% so
với cùng kỳ năm 2024. Giá cao nhất trong tuần đạt 9.081 USD/tấn, giá thấp
nhất trong tuần là 8.581 USD/tấn. [1]
Giá cà phê Arabica trong tuần giảm, nguyên nhân được cho là do lượng tồn
kho trên sàn ICE tăng trở lại. Dữ liệu báo cáo ngày 23/02/2025 cho thấy mức
tồn kho được hai sàn đã tăng một cách mạnh mẽ. ICE tại Châu Âu tăng
thêm 1.930 tấn, tức tăng 9,16% so với ngày trước đó lên ở mức 23.000 tấn
(tương đương 383.333 bao, bao 60 kg). Trong khi ICE tại New York đã tăng
thêm 8.565 bao, lên ở mức 315.827 bao. [2]

THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ THẾ GIỚI

Theo báo cáo của công ty tư vấn
các vấn đề về kinh doanh Nông sản
Safras & Mercado, tính đến ngày
11/2, các nhà sản xuất Brazil đã
bán 88% lượng cà phê thu hoạch
của vụ năm 2024/25, tăng 79% so
với cùng kỳ năm ngoái. [3]
Theo Cecafe, xuất khẩu cà phê
nhân của Brazil trong tháng 1/2025
đã giảm 1,6% so với cùng kỳ năm
2024. [3]

Theo dự báo ngày 28/1/2025 của
Conab - Cơ quan dự báo mùa vụ
của chính phủ Brazil, sản lượng cà
phê niên vụ 2025/2026 của Brazil
sẽ giảm 4,4% so với cùng kỳ năm
ngoái, xuống mức thấp nhất trong 3
năm gần đây. [3]
Theo dự báo độc lập mới nhất, từ
một công ty môi giới tại Brazil, sản
lượng trong niên vụ 2025/2026
(tháng 7/2025 đến tháng 6/2026)  
dự kiến ​​sẽ ở mức 59,75 triệu bao.
Trong đó sản lượng Arabica sẽ đạt
khoảng 36,46 triệu và Conilon
Robusta sẽ đạt 23,29 triệu bao.[3]

BRAZIL BRAZIL
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Colombia, nước sản xuất cà phê
Arabica chế biến ướt lớn nhất thế
giới, chuẩn bị bước vào vụ thu
hoạch cà phê trong vài tháng tới.
Dự báo sản lượng cà phê của
Colombia trong niên vụ 2024/2025
(từ tháng 10/2024 đến tháng
9/2025) sẽ đạt khoảng 13 triệu
bao, tăng 3,95% so với niên vụ
trước, thấp hơn sản lượng trung
bình của nước này là 13,15 triệu
bao. Xuất khẩu dự kiến đạt 11,20
triệu bao, tăng 9,96% so với niên
vụ 2023/2024. [4]
Trong bốn tháng đầu niên vụ
2024/2025, sản lượng  xuất khẩu  
tăng 35,42% so với cùng kỳ niên
vụ trước, đạt 6,254 triệu bao.[4] 

COLOMBIA

Luckin Coffee, hãng cà phê lớn tại
Trung Quốc, ghi nhận mức tăng
trưởng 38,4% doanh thu thuần
theo năm (YoY), đạt 4,72 tỷ USD
(34,47 tỷ RMB) trong năm tài chính
2024.[6]
Doanh thu từ chuỗi cửa hàng tự
vận hành đạt 3,51 tỷ USD (25,59
tỷ RMB), tăng 43,1% YoY. Trong
khi đó, doanh thu từ cửa hàng
nhượng quyền tăng 24,4%, đạt
1,06 tỷ USD (7,75 tỷ RMB).
Tuy nhiên, doanh số trung bình
trên mỗi cửa hàng tự vận hành
giảm 16,7%, đảo chiều so với mức
tăng 21% của năm 2023.[6]
Trong năm, Luckin Coffee mở
thêm 6.092 cửa hàng mới, nâng
tổng số cửa hàng lên 22.340 (tăng
37,5% YoY). Trong đó, có 14.591
cửa hàng tự vận hành và 7.749
cửa hàng nhượng quyền. Các cửa
hàng mới gồm 6.071 cửa hàng tại
Trung Quốc (5 cửa hàng ở Hong
Kong) và 21 cửa hàng tại
Singapore.[6]
CEO Dr. Jinyi Guo cho biết công ty
đang có chiến lược tận dụng cơ hội
phát triển trong thị trường cà phê
đang bùng nổ tại Trung Quốc.[6]

TRUNG QUỐC

LIÊN ĐOÀN CÀ PHÊ CHÂU
ÂU (ECF) CÔNG BỐ HƯỚNG
DẪN TUÂN THỦ EUDR

Liên đoàn Cà phê Châu Âu (ECF)
vừa phát hành tài liệu hướng dẫn
thẩm định trách nhiệm (Due
Diligence) theo Quy định về Sản
phẩm không gây mất rừng của EU
(EUDR). [5]
Tài liệu này cung cấp các bước
quan trọng để doanh nghiệp trong
chuỗi cung ứng cà phê tuân thủ
quy định, dự kiến có hiệu lực vào
cuối tháng 12/2025. [5]
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ĐIỂM TIN

Giá cà phê trong tuần từ

17-21/02/2025

Giá cà phê trong nước
tăng nhẹ trong tuần từ 17-
21/02/2025 .

Xuất khẩu cà phê Việt

Nam 15 ngày tháng 2

Trong 15 ngày đầu tháng
2/2025, Việt Nam xuất
khẩu 77.692 tấn cà phê
nhân, đạt 417,69 triệu
USD.

Tiêu thụ cà phê nội địa

Việt Nam

Hiện nay, mức tiêu thụ cà
phê bình quân đầu người
tại Việt Nam chỉ khoảng
2,2 kg/người/năm.

Đắk Lắk

Lễ hội Cà phê Buôn Ma
Thuột lần thứ 9 năm 2025
sẽ diễn ra từ ngày 9 -
13/3/2025.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Trong tuần 17/02/2025 đến 21/02/2025, giá
cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên tăng so với
tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê bình
quân đạt 131.487 VNĐ/kg, tăng 0,3% so
với tuần trước, và tăng 61,03% so với cùng
kỳ năm 2024. Giá cà phê cao nhất trong
tuần đạt 133.233 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp
nhất trong tuần là 130.267 VNĐ/kg.[1]
Tại Lâm Đồng, giá cà phê trung bình đạt
130.440 VNĐ/kg, tăng 0,26% so với tuần
trước, và tăng 60,84% so với cùng kỳ năm
trước. Giá cà phê cao nhất trong tuần đạt
132.200 VNĐ/kg. Giá cà phê thấp nhất
trong tuần là 129.500 VNĐ/kg. [1]

Nguồn: CTV AgroInfo 

GIÁ CÀ PHÊ TĂNG TRONG TUẦN
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NƯỚC

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca Cao
Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng
2/2025, Việt Nam xuất khẩu
77.692 tấn cà phê nhân, đạt
417,69 triệu USD. So với cùng kỳ
năm trước, xuất khẩu tăng 34% về
lượng nhưng tăng mạnh 133,3%
về giá trị, phản ánh xu hướng giá
cà phê tăng cao trên thị trường
quốc tế. Trong đó, cà phê Robusta
vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với
70.533 tấn, kim ngạch 374,25 triệu
USD. Cà phê Arabica đạt 4.949
tấn, kim ngạch 31,04 triệu USD,
trong khi cà phê nhân khử caffeine
xuất khẩu 1.907 tấn, đạt 12,17
triệu USD. Phần còn lại là các loại
cà phê nhân khác. [2]
Tính từ 01/01 - 15/02/2025, tổng
lượng cà phê nhân xuất khẩu của
Việt Nam đạt 215.260 tấn, với kim
ngạch hơn 1,11 tỷ USD. So với
cùng kỳ năm ngoái, sản lượng xuất
khẩu giảm 23,2%, nhưng giá trị lại
tăng 36,1%, cho thấy giá cà phê
tiếp tục duy trì ở mức cao. Trong
đó, cà phê Robusta vẫn chiếm
phần lớn với 194.957 tấn, kim
ngạch 995,56 triệu USD. Cà phê
Arabica xuất khẩu đạt 13.066 tấn,
kim ngạch 79,43 triệu USD...[2]

XUẤT KHẨU CÀ PHÊ 15

NGÀY ĐẦU THÁNG 2/2025.

Hiện nay, mức tiêu thụ cà phê bình
quân đầu người tại Việt Nam chỉ
khoảng 2,2 kg/người/năm, thấp
hơn nhiều so với mức trung bình
toàn cầu là 5,5 kg/người/năm.
Trong khi đó, Việt Nam vẫn duy trì
vị trí nhà xuất khẩu cà phê lớn thứ
hai thế giới. Nguyên nhân của mức
tiêu thụ nội địa thấp là do cà phê
không phải là thức uống chính
trong ngày của người Việt, chủ yếu
được dùng để tỉnh táo thay vì
thưởng thức. Ngoài ra, thị trường
cà phê hòa tan giá rẻ chiếm ưu
thế, trong khi cà phê chất lượng
cao và văn hóa thưởng thức cà
phê đặc sản chưa thực sự phát
triển mạnh mẽ.[3]
Theo ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch
Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột,
mục tiêu đến năm 2030 là nâng
mức tiêu thụ cà phê nội địa lên 3
kg/người/năm, tương đương
300.000 tấn cà phê, chiếm 18%
tổng sản lượng, ước tính 1,6 triệu
tấn. Thị trường nội địa của Việt
Nam vẫn còn nhiều tiềm năng để
phát triển, dự báo trong giai đoạn
2025 - 2030, tiêu thụ cà phê nội
địa sẽ tăng trưởng trung bình
6,6%/năm.[3]

TIÊU THỤ CÀ PHÊ NỘI ĐỊA

TẠI VIỆT NAM
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THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ TRONG NƯỚC

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần
thứ 9 năm 2025 sẽ diễn ra từ ngày
9 - 13/3/2025 tại thành phố Buôn
Ma Thuột và một số địa phương
khác trong tỉnh Đắk Lắk. Với chủ
đề “Buôn Ma Thuột – Điểm đến
của cà phê thế giới”, sự kiện lần
này không chỉ quảng bá thương
hiệu cà phê Buôn Ma Thuột mà
còn đánh dấu 50 năm Chiến thắng
Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh
Đắk Lắk (10/3/1975 - 10/3/2025).
Lễ hội là một sự kiện quan trọng
nhằm nâng tầm vị thế ngành cà
phê Việt Nam trên thị trường quốc
tế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã
hội, du lịch của tỉnh và đặc biệt là
tôn vinh những người trồng, chế
biến, kinh doanh cà phê. Đây cũng
là dịp để giới thiệu tiềm năng, xúc
tiến đầu tư trong lĩnh vực cà phê
cũng như bảo tồn và phát huy văn
hóa truyền thống của đồng bào
Tây Nguyên, với điểm nhấn là
Không gian văn hóa Cồng chiêng
Tây Nguyên – di sản văn hóa phi
vật thể của nhân loại.[4]

ĐẮK LẮK

Để thích ứng với biến đổi khí hậu,
hạn hán ngày càng diễn ra gay
gắt, người dân, doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh
ứng dụng các công nghệ tưới tiên
tiến, tiết kiệm nước nhằm giảm
thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả sản
xuất.[5]
Theo Sở Nông nghiệp và PTNT
tỉnh Gia Lai, hiện toàn tỉnh có trên
57 ha cây trồng các loại ứng dụng
công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm
nước. Trong đó, diện tích do người
dân đầu tư trên 45 ngàn ha và của
doanh nghiệp khoảng 11,8 ngàn
ha, tăng hơn 9 ngàn ha so với cuối
năm 2023.[5]
Các phương pháp phổ biến gồm
tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt và
tưới nhỏ giọt kết hợp bón phân,
được áp dụng chủ yếu trên cây cà
phê và một số loại cây trồng khác.
[5]
Việc mở rộng diện tích ứng dụng
công nghệ tưới hiện đại không chỉ
là giải pháp ứng phó với biến đổi
khí hậu, mà còn hướng đến nông
nghiệp bền vững, tiết kiệm tài
nguyên nước, góp phần nâng cao
thu nhập cho người dân và phát
triển ngành nông nghiệp Gia Lai
theo hướng hiện đại hóa.[5]

GIA LAI
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Tỉnh/
  huyện

 Thứ 2  Thứ 3  Thứ 4  Thứ 5  Thứ 6
  Trung
bình  

 Tăng/
giảm 

LÂM ĐỒNG    129.500  129.500  130.300  132.200  130.700  130.440 340

Di Linh 129.500 129.500 130.300 132.200 130.700 130.440 340

Lâm Hà 129.500 129.500 130.300 132.200 130.700 130.440 340

Bảo Lộc 129.500 129.500 130.300 132.200 130.700 130.440 340

ĐẮK LẮK    130.267  130.267  131.933  133.233  131.733  131.487 393

Cư M'gar 131.000 131.000 132.000 133.300 131.800 131.820 660

Ea H'leo 129.900 129.900 131.900 133.200 131.700 131.320 260

Buôn Hồ 129.900 129.900 131.900 133.200 131.700 131.320 260

ĐẮK NÔNG    130.450  130.450  131.950  133.450  132.000  131.660 470

Gia Nghĩa 131.000 131.000 132.000 133.500 132.000 131.900 660

Đắk R'lấp 129.900 129.900 131.900 133.400 132.000 131.420 280

GIA LAI    130.267  130.267  131.933  133.233  131.733  131.487 433

Chư Prông 131.000 131.000 132.000 133.300 131.800 131.820 700

Pleiku 129.900 129.900 131.900 133.200 131.700 131.320 300

La Grai 129.900 129.900 131.900 133.200 131.700 131.320 300

KON TUM    129.900  129.900  131.900  133.200  131.700  131.320 300

Đắk Hà  129.900 129.900 131.900 133.200 131.700 131.320 300

Hệ thống thông tin thị trường cho 
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GIÁ CÀ PHÊ NHÂN XÔ
ĐVT: VNĐ/kg

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com
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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN: 
TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Địa chỉ: 16. Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Email: info@agro.gov.vn; Website: www.agro.gov.vn 

https://vinanet.vn/nong-san/ly-do-tieu-thu-ca-phe-o-viet-nam-chi-bang-mot-nua-muc-trung-binh-the-gioi-794735.html
https://kinhte.congthuong.vn/le-hoi-ca-phe-buon-ma-thuot-lan-thu-9-nam-2025-373450.html
https://baogialai.com.vn/gia-lai-co-tren-57-ngan-ha-cay-trong-ung-dung-cong-nghe-tuoi-tiet-kiem-nuoc-post312134.html
https://giacaphe.com/90063/tong-ket-thi-truong-ca-phe-tuan-8-2025/
https://giacaphe.com/90063/tong-ket-thi-truong-ca-phe-tuan-8-2025/
https://www.iandmsmith.com/news-headlines/coffee-market-reports/coffee-market-report-2066
https://www.comunicaffe.com/the-european-coffee-federation-releases-the-eudr-due-diligence/
https://qsrmedia.asia/legal/news/luckin-coffees-net-revenue-surges-38-yoy-in-fy2024

